
PHỤ LỤC: TIÊU CHÍ KỸ THUẬT VẮC XIN TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG 

(Kèm theo Công văn số:          /KSBT-KHNV, ngày       tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu) 

TT Tên vắc xin, thuốc 

Tên 

thương 

mại 

Hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng, dạng 

bào chế 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến  

đề nghị 

mua 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

1 Vắc xin phòng bệnh viêm gan B      Liều 7.066   

2 

Vắc xin phòng bệnh Lao (BCG)      Liều 25.060   

Dung môi BCG      Liều 25.060   

3 

Vắc xin DPT-VGB-Hib phòng 

bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, 

viêm gan B, viêm phổi và viêm 

màng não do vi khuẩn Hib 

     Liều 39.948   

4 
Vắc xin phòng bệnh Bại liệt 

uống (bOPV) 
     Liều 64.760   

5 
Vắc xin phòng bệnh Bại liệt tiêm 

(IPV) 
     Liều 20.070   

6 

Vắc xin phòng bệnh Sởi       Liều 21.030   

Dung môi Sởi      Liều 21.030   

7 
Vắc xin phòng bệnh Viêm não 

Nhật bản B 
     Ml 28.165   

8 Vắc xin phòng bệnh Uốn ván      Liều 31.640   

9 
Vắc xin phòng bệnh Uốn ván - 

bạch hầu giảm liều (Td) 
     Liều 16.990   

10 
Vắc xin phòng bệnh Sởi - 

Rubella 
     Liều 21.450   
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Dung môi Sởi - Rubella      Liều 21.450   

12 
Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, 

Ho gà, Uốn ván (DPT) 
     Liều 39.060   

13 Vắc xin Rota      Liều 16.796   

12 Vitamin A loại 200.000 IU      Viên 73.399   

13 Vitamin A loại 100.000 IU       Viên 7.222   
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